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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG HÒA BÌNH 

 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Hòa Bình, ngày        tháng    năm 2025 

 
 

 

THÔNG BÁO 

V/v Tập trung cao phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, 

bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2025 

 

 

Thực hiện Thông báo số 09/TB-TBVTV ngày 10/09/2025 của Trạm Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật Thủy Nguyên về việc tập trung cao phòng trừ sâu cuốn lá 

nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2025, Ủy ban nhân dân phường thông 

báo như sau: 

I. Thời tiết và sinh trưởng của lúa 

Trong những ngày qua, thời tiết có nắng mưa xen kẽ, nhiệt độ phổ biến từ 

25-33oC, độ ẩm không khí 70-85% là điều kiện rất thuận lợi cho một số đối tượng 

sinh vật phát sinh gây hại, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ lứa 6. 

Hiện nay, các trà lúa chủ yếu đang giai đoạn phân hóa - làm đòng. Nhìn 

chung, lúa Mùa sinh trưởng phát triển tốt. 

II. Tình hình sinh vật gây hại và dự báo trong thời gian tới  

1. Sâu Cuốn lá nhỏ lứa 6 

Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đã vũ hóa rộ từ ngày 07/9/2025. Hiện nay, 

mật độ trưởng thành phổ biến 8-10 con/m2, nơi cao 15-20 con/m2, cá biệt 30-40 con/m2 

(các phường, xã), là lứa sâu có mật độ trưởng thành cao nhất từ trước đến nay. Mật độ 

trứng phổ biến 350-400 quả/m2, nơi cao 500-600 quả/m2 (các phường, xã), cá biệt 900-

1.000 quả/m2 (phường Nam Triệu, Hòa Bình, Lưu Kiếm, xã Việt Khê…). Mật độ sâu 

non (chủ yếu tuổi 1) phổ biến 150-200 con/m2, cao 250-300 con/m2.  

Trong những ngày tới, tiếp tục đẻ trứng, trứng nở, mật độ sâu non gia tăng 

rất nhanh (cao gấp hàng chục lần ngưỡng phun trừ). Nếu không được phun trừ 

kịp thời hiệu quả theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn sẽ có nhiều diện tích 

lúa bị sâu hại trắng lá ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ lá đòng và làm giảm năng 

suất lúa vụ Mùa năm 2025.  
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2. Các sinh vật gây hại khác 

- Bệnh khô vằn: Bệnh đã xuất hiện và gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 3-5%, 

nơi cao 15-20% số dảnh, đặc biệt trên những diện tích lúa xanh tốt bón thừa đạm, 

bón không cân đối và trên lúa gieo sạ.  

- Bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn: Bệnh đã xuất hiện và gây hại, tỷ lệ bệnh phổ 

biến 3-5%, nơi cao 20-30%, cá biệt 50-60% số lá trên các giống: Long Hương 8117, Quốc 

tế 1, TBR225, BC15, Đài thơm 8… ở các phường, xã trên địa bàn Trạm phụ trách. 

- Rầy nâu, rầy lưng trắng:phổ biến 80 - 100 con/m2, nơi cao 200-300 

con/m2.  

- Chuột hại: Chuột đang gây hại gia tăng, tỷ lệ hại phổ biến 5 - 10%, nơi 

cao 15-20%, cá biệt 30-40%. 

Dự báo trong những ngày tới, các sinh vật gây hại lúa tiếp tục phát triển gia 

tăng trên diện rộng. 

III. Đề nghị 

Để bảo vệ và giữ vững năng suất lúa vụ Mùa năm 2025, UBND phường Hoà 

Bình đề nghị: 

1. Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp và các 

Tổ trưởng Tổ dân phố, cán bộ phụ trách nông nghiệp tập trung thực hiện các nhiệm 

vụ sau:  

* Đối với sâu Cuốn lá nhỏ lứa 6:  

- Hướng dẫn nông dân tập trung cao phun trừ cho toàn bộ diện tích lúa, 

nhất thiết phải phun kép 2 lần cho những diện tích lúa có mật độ sâu non hàng 

trăm con/m2 (lần thứ 2 cách lần 1 từ 4-5 ngày). 

- Thời gian phun trừ lần 1: từ ngày 14-18/9/2025 

- Sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu sau để phòng trừ như: Incipio 200SC, 

Chlorin 10SC, Match 050EC, Clever 150SC, Solo 350SC, Obaone 95WG… 

* Đối với các sinh vật gây hại khác: 

- Bệnh khô vằn: Phun trừ khi có tỷ lệ bệnh từ 20% số dảnh trở lên, có thể sử dụng 

một trong các loại thuốc như: Amistartop 325SC, Tilt super 300EC, Anvil 5SC… 

- Bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn: Những diện tích lúa đã xuất hiện bệnh, 

tuyệt đối không chăm bón bổ sung các loại phân bón có đạm để bón nuôi đòng, 

nuôi hạt; không sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá…; có thể 

sử dụng một trong các loại thuốc như: Totan 200WP, Lobo 8WP, Starner 20WP, 

Kasumin 2L, Ychatot 900SP... 
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- Bệnh đạo ôn cổ bông: Theo dõi diễn biến thời tiết, trong điều kiện thời 

tiết liên tục có mưa hoặc ngày nắng đêm sương, nhiệt độ hạ thấp, hướng dẫn nông 

dân chủ động phun phòng bệnh cho những diện tích giống nhiễm (Nếp, TBR225, 

BC15, Đài thơm 8, J02, Khang dân 18…) giai đoạn lúa đòng già nứt bẹ - thấp tho 

trỗ, sử dụng môt trong các loại thuốc sau: Filia 525SE, Kasoto 200SC, Bump 

650WP, Bankan 600WP, Kabim 30WP, Kabum 650WP... 

- Tiếp tục áp dụng các biện pháp diệt chuột hiệu quả, tuyệt đối không sử dụng 

điện để diệt chuột dưới mọi hình thức. 

 * Để phòng trừ sinh vật gây hại đạt hiệu quả cao, cần lưu ý: 

- Nồng độ và liều lượng pha thuốc bảo vệ thực vật như hướng dẫn trên bao 

bì và phun ướt đều dung dịch thuốc đã pha trên lá lúa; 

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ sinh vật gây hại, nếu sau khi phun 

thuốc xong từ 3-4 giờ gặp mưa phải phun lại; 

- Thường xuyên giữ nước trong ruộng 3-5cm; 

- Thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng bỏ vào nơi quy định. 

2. Tổ chức thực hiện: 

a) Đề nghị Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp 

và các Tổ trưởng Tổ dân phố thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phổ biến rộng 

rãi nội dung Thông báo này và đôn đốc, hướng dẫn nông dân thực hiện kịp thời, 

hiệu quả. 

b) Giao Chuyên viên phụ trách nông nghiệp của phường có trách nhiệm 

phối hợp chặt chẽ với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thủy Nguyên để bám 

sát đồng ruộng, hướng dẫn kỹ thuật cho  nông dân. 

c) Đài truyền thanh phường tăng thời lượng phát sóng, thông báo liên tục 

để mọi người dân nắm bắt và chủ động phòng trừ. 

Nhận được Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận :                               
- CT, các PCT UBND phường; 

- Phòng KT,HT&ĐT, VH-XH;  

- Các TDP, HTX, đội sản xuất; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hùng 
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